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ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ II – MÔN TIẾNG VIỆT
ĐỀ 3

Khoanh  vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
1. Mây Trắng rủ Mây Đen đi đâu ? 
A. Rong ruổi theo gió
B. Bay lên cao

C. Sà xuống thấp
2. Vì sao Mây Đen không nghe lời Mây Trắng? 
A. Mây Đen thích ngắm cảnh ruộng đồng, cây cỏ.
B. Vì hạn hán, Mây Đen muốn làm mưa giúp dân

C. Vì Mây Đen sợ gió thổi làm tan biến hình hài.

3. Vì sao Mây Đen cảm thấy mát long, mát dạ khi hóa thành mưa? 
A. Vì thấy mình không bị tan biến vào không rung.

B. Vì khi hóa thành nước sẽ cảm thấy mát hơn.

C. Vì thấy mình có ích cho con người và vạn vật.

4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Trong câu chuyện, những sự vật nào dưới đây được nhân hóa? 

A. Mây Đen và Mây Trắng


B. Nắng và gió.


C. Bầu trời và ruộng đồng.

6. Câu: “Con người và vạn vật reo hò đón mưa.” được viết theo mẫu nào? 
A. Ai thế nào ?

B. Ai làm gì ?

C. Ai là gì ? 

7. Đặt dấu phẩy vào  những chỗ thích hợp trong câu dưới đây: 
	Khi nắng nóng kéo dài ruộng đồng khô cạn cây cỏ héo rũ.


8. Câu: “Mây Đen sà xuống thấp rồi hóa thành mưa rơi xuống ruộng đồng, cây cỏ.”
    Có mấy từ chỉ sự vật? Đó là những từ nào ? (1 điểm)

         a. Ba từ. Đó là:……………………………………………………………………..
         b. Bốn từ. Đó là:……………………………………………………………………
         c. Năm từ. Đó là:…………………………………………………………………..
9. Đặt một câu có bộ phận trả lời câu hỏi Để làm gì? Và gạch dưới bộ phận  đó.

……………………………………………………………………………………………
10. Viết một câu văn có dùng biện pháp so sánh:

……………..…………………………………………………………………………….
Mây Đen và Mây Trắng


Trên bầu trời cao và rộng, Mây Đen và Mây Trắng đang rong ruổi. Mây Trắng xốp nhẹ, bồng bềnh như một chiếc gối bông xinh xắn. Thấy Mây Đen sà xuống thấp, Mây Trắng rủ : 


- Chúng mình bay lên cao đi! Bay thấp thế tôi không thích tí nào.


- Anh bay lên đi! – Mây Đen nói – Tôi còn phải làm mưa xuống ruộng đồng đang khô cạn vì hạn hán, muôn dân đang mong chờ tôi.


- Mưa xuống ư? – Mây Trắng ngạc nhiên hỏi – Anh không sợ tan biến hết hình hài à?


Nói rồi Mây Trắng bay vút lên. Nó bị gió cuốn tan biến vào không trung.


Mây Đen sà xuống thấp rồi hóa thành mưa rơi xuống ruộng đồng, cây cỏ. Con người và vạn vật reo hò đón mưa. Mây Đen vô cùng mát lòng, mát dạ.


Mưa tạnh, nắng lên. Nước ở ruộng đồng bốc hơi, bay lên, rồi ngưng tụ thành những đám mây đen, những đám mây đen hóa thành mưa rơi xuống. Cứ như thế Mây Đen trường tồn mãi mãi.  


	Theo Ngụ ngôn chọn lọc	























